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	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	CHỦ ĐỂ 5: THỔ NHƯỠNG QUYỂN VÀ SINH QUYỂN (TIẾT 3)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Kết hợp vốn hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi:

 + Câu hỏi: Cho biết thế nào là thảm thực vật? Sự phân bố các thảm thực vật trên thế giới phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào? Sự phân bố của các thảm thực vật và đất tuân theo quy luật nào?



	Đáp án/ nội dung ghi bài
	Đới tự nhiên

Kiểu

khí hậu

Thảm

thực vật chính

Nhóm

đất

chính

Phân bố

Đài nguyên

Cận cực lục địa.

Rêu, địa y.

Đài nguyên

 - 600 trở lên,

ở rìa Bắc Âu - Á,

Bắc Mỹ

Ôn đới

 - ôn đới lục địa lạnh.

 - ôn đới hải dương.

 - ôn đới lục địa

 - Rừng lá kim.

 - Rừng lá rộng và hỗn hợp

 - Thảo nguyên.

 - Pôtdôn

 - Nâu xám

 - Đen

 - Bắc Âu - Á, Bắc Mỹ

 - Tây Âu, Trung Âu, Đông Bắc Mỹ

Cận nhiệt

 - Cận nhiệt gió mùa

 - Cận nhiệt Địa Trung Hải

 - Cận nhiệt lục địa.

 - Rừng cận nhiệt ẩm

 - Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt

 - Hoang mạc, bán hoang mạc.

 - Đỏ vàng

 - Đỏ nâu

 - Xám

 - Âu - Á, Bắc Mỹ, Nam Âu, Tây Hoa Kì

 - Bắc Phi, Tây Á,

Đông Nam, Tây Nam, Ôxtrâylia.

Nhiệt đới

 - Nhiệt đới lục địa

 - Nhiệt đới gió mùa

 - Xích đạo

 - Xavan

 - Rừng nhiệt đới ẩm

 - Rừng xích đạo

 - Xám

 - Đỏ vàng

 - Đỏ vàng

 - Trung Phi, Tây Phi, Trung Nam Mỹ. Đông Nam Á, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Nam Phi.


	Hoạt động 2: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS dựa vào hình 19.11 kết hợp với vốn hiểu biết, trả lời các câu hỏi sau: 

+ Câu hỏi: Nêu tên các vành đai thực vật, vành đai đất từ chân núi đến đỉnh núi ? Nhận xét? Giải thích?
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	Đáp án/ Nội dung ghi bài:
	- Sinh vật và đất có sự thay đổi rõ rệt theo độ cao. 

Độ cao (m)

Vành đai thực vật

Đất

0 - 500

Rừng sồi

Đất đỏ cận nhiệt

500 - 1200

Rừng dẻ

Đất nâu

1200 - 1600

Rừng lãnh sam

Đất pôtdôn núi

1600 - 2000

Đồng cỏ núi

Đất đồng cỏ núi

2000 - 2800

Địa y và cây bụi

Đất đá

 > 2800

Băng tuyết



	Hoạt động 3: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	HS hoàn thành câu hỏi:

* Câu hỏi: Ở Việt Nam có những kiểu thảm thực vật và nhóm đất nào? Nhận xét về nhóm đất và thảm thực vật ở Gia Lai?


	Hướng dẫn trả lời câu hỏi kiểm tra, đánh giá
	Trả lời câu hỏi

 - Kiểu thảm thực vật ở Việt Nam: Rừng nhiệt đới ẩm, Rừng cận nhiệt ẩm, rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt. Nhóm đất: Đất feralit đỏ vàng.

 - Ở Gia Lai: 

 + Theo phân loại của FAO - UNESCO thì đất đai của tỉnh gồm các loại sau: 
 + Nhóm đất phù sa: diện tích 64.218ha, chiếm 4,13% diện tích tự nhiên.

 + Nhóm đất xám: diện tích 364,638ha, chiếm 23,47% diện tích tự nhiên.

 + Nhóm đất đỏ vàng: diện tích 756.433ha, chiếm 48,69% tổng diện tích tự nhiên. 

 + Nhóm đất đen dốc tụ: diện tích 16.774ha, chiếm 1,08% diện tích tự nhiên. 

 + Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá: diện tích 164.751ha, chiếm 10,60% diện tích tự nhiên. 

 > Đất nông nghiệp chiếm 83,69% diện tích tự nhiên của Gia Lai. 
 + Thảm thực vật rừng: rừng tự nhiên ở Gia Lai chiếm khoảng 78,3% diện tích đất lâm nghiệp. Rừng non tái sinh và cây bụi phân bố ở khắp các vùng trên địa bàn tỉnh, trên các dạng địa hình và các loại đất khác nhau với thảm thực vật chủ yếu là cây họ dầu, họ đậu, họ xoan, họ dẻ…ngoài ra còn có thảm cỏ tự nhiên, thực vật trồng và nhiều loại cây lương thực khác.




Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. Gửi lại theo địa chỉ mail: dialithptntt@gmail.com, giáo viên sẽ phản hồi giải đáp các thắc mắc.
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